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	UỶ BAN BẦU CỬ

TỈNH PHÚ YÊN
Số: 166/NQ-UBBC
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Phú Yên, ngày 26 tháng 5 năm 2021


NGHỊ QUYẾT
Công bố danh sách những người trúng cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII,
 nhiệm kỳ 2021 - 2026 

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Công bố danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Phú Yên Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Hội đồng bầu cử Quốc gia;

- UBTVQH, Chính phủ;

- UBTWMTTQVN; 
- Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

- HĐND các huyện, TX, TP;

- UBBC, UBND, UBMTTQVN các H, TX, TP;

- Các CQ báo, đài đóng trên địa bàn tỉnh;

- Lưu: UBBC tỉnh.
	TM. ỦY BAN BẦU CỬ                      CHỦ TỊCH

Cao Thị Hòa An


Mẫu số 28/HĐBC-HĐND
	ỦY BAN BẦU CỬ

TỈNH PHÚ YÊN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHOÁ VIII,

NHIỆM KỲ 2021 - 2026
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	1
	Cao Thị Hòa An
	06
	30/12/1973
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	Số 303 Trường Chinh, khu phố Trần  Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Đông  Nam Á học
	Thạc sĩ Quản lý giáo dục
	Cao cấp
	Anh văn B1
	Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
	Tỉnh ủy

Phú Yên
	01/4/1995
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016-2021
	

	2
	Nguyễn Huỳnh Bảo
	06
	15/4/1989
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	Lô 4A1 An Dương Vương, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	
	Trung cấp
	Anh văn B
	Phó Bí thư Thành Đoàn Tuy Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Tuy Hòa, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Thành Đoàn

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	15/10/2016
	
	

	3
	Phạm Văn Bảy
	05
	10/6/1971
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	Số 431 Trường Chinh, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn
	Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	Anh văn C, B1
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tuy An, tỉnh Phú Yên
	Huyện ủy Tuy An, tỉnh 
Phú Yên
	20/11/1997
	
	

	4
	Trần Văn Biên
	04
	03/6/1975
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	Thôn Phong Hậu, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp
	Thạc sĩ Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp
	Cao cấp
	Anh văn B
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	27/9/2008
	
	

	5
	Nay Y BLung
	14
	10/10/1973
	Nam
	Việt Nam
	Ê Đê
	Không
	Xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
	Thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện
	
	Cao cấp
	Anh văn B
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
	Huyện ủy Sơn Hòa, tỉnh 
Phú Yên
	16/4/2005
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND huyện Sơn Hòa nhiệm kỳ 2016-2021
	

	6
	Nguyễn Tấn Chân
	12
	19/5/1968
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	Thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây,  huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học chuyên ngành Luật
	
	Cao cấp
	Anh văn B
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	Huyện ủy Tây Hòa, tỉnh 
Phú Yên
	12/4/1989
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND huyện Tây Hòa nhiệm kỳ 2016-2021
	

	7
	Nguyễn Thị Kim Chi
	12
	25/11/1989
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Tân Tây,  huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	Thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây,  huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Kinh tế
	
	Trung cấp
	Anh văn A
	Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, Chủ tịch Hội Đồng đội huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	Huyện đoàn Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	13/6/2013
	
	

	8
	Ka Sô Chiểu
	15
	06/9/1972
	Nữ
	Việt Nam
	Chăm
	Không
	Xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	Khu phố Ninh Tịnh 2, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Giáo dục tiểu học
	
	Cao cấp
	Ạnh văn B
	Phó Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
	Hội đồng nhân dân tỉnh 
Phú Yên
	15/6/2001
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021
	

	9
	Phạm Ngọc Công
	09
	01/12/1975
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 03/202 Nguyễn Huệ, khu phố Bà Triệu, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân khoa học chuyên ngành Đông Nam Á học
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	Anh văn B1
	Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh

Phú Yên
	Hội đồng nhân dân tỉnh 
Phú Yên
	25/4/2003
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021
	

	10
	Đặng Khoa Đãm
	13
	28/01/1983
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Thắng, huyện  Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	Thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện
	Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình Thủy
	Cao cấp
	Anh văn B1
	Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên
	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên
	07/5/2013
	
	

	11
	Hồ Quang Đệ
	08
	15/6/1981
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 119 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Bách khoa chuyên ngành Xây dựng cầu đường
	Thạc sĩ Kinh tế
	Cao cấp
	Anh văn B1
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên
	Sở Tài chính tỉnh Phú Yên
	24/11/2008
	
	

	12
	Lương Kế Điềm
	11
	02/02/1974
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 74 Phan Đăng Lưu, khu phố Ninh Tịnh 4, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Quân sự
	
	Cao cấp
	Anh văn B
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên
	03/02/1996
	
	

	13
	Lê Thanh Đồng
	13
	05/10/1965
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 19 Phan Lưu Thanh, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Kinh tế
	
	Cao cấp
	Anh văn C
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn  Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
	Hội đồng nhân dân tỉnh 
Phú Yên
	18/5/1995
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021
	

	14
	Lê Xuân Hà
	10
	24/01/1978
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Khu phố 4, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Kinh tế
	Thạc sĩ Kinh tế
	Cao cấp
	Anh văn C
	Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
	Hội đồng nhân dân tỉnh 
Phú Yên
	30/9/2002
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021
	

	15
	Phạm Thị Minh Hiền
	13
	16/11/1978
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	Lô 251, khu dân cư Cây Muồng, tổ dân phố Lý Tự Trọng, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Luật
	Thạc sĩ Công tác xã hội
	Cao cấp
	Anh văn B1
	Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên; Phó Ban trực Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Phú Yên; Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Yên
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
Phú Yên
	01/02/2002
	Đại biểu Quốc hội khóa XIV
	

	16
	Lê Tấn Hổ
	05
	02/9/1967
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	44 Lý Thường Kiệt, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	
	Cao cấp
	Anh văn C
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
	Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Yên
	06/02/1999
	Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
	

	17
	Nguyễn Phi Hổ
	11
	26/11/1964
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 bổ túc
	Đại học Nông lâm
	
	Cao cấp
	Anh văn A
	Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đông Hòa, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể thị xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Đông Hòa, tỉnh

Phú Yên
	Thị ủy Đông Hòa, tỉnh 
Phú Yên
	20/6/1985
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND thị xã Đông Hòa nhiệm kỳ 2016-2021
	

	18
	Trần Công Hoan
	05
	06/3/1976
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	Thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Luật
	Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
	Cao cấp
	Anh văn C, B1
	Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
	Hội đồng nhân dân tỉnh 
Phú Yên
	04/12/2000
	Đại biểu HĐND tỉnh  Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016,  2016-2021
	

	19
	Nguyễn Quốc Hoàn
	03
	28/01/1974
	Nam
	Việt Nam
	Ba Na
	Không
	Xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	Số 144 Nguyễn Hào Sự, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Kỹ sư Xây dựng
	
	Cử nhân
	Anh văn B
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Phú Yên
	07/9/2000
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2006-2011, 2011-2016, 2016-2021.
	

	20
	Nguyễn Minh Huệ
	04
	06/10/1973
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 90 Lê Văn Hưu, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Kỹ sư Thủy lợi; Cử nhân Kinh tế
	Thạc sĩ Quản lý xây dựng
	Cao cấp
	Anh văn B
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam tỉnh Phú Yên
	Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam, tỉnh Phú Yên
	25/02/2004
	
	

	21
	Nguyễn Minh  Huy
(Đại đức Thích Chúc Phát)
	07
	12/12/1975
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Phật giáo
	Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	Chùa Tây Thiền, thôn Phong Hậu, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Phật học
	
	
	
	Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Yên
	Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Yên
	
	Đại biểu HĐND tỉnh  Phú Yên nhiệm kỳ  2016-2021
	

	22
	Phan Trần Vạn Huy
	02
	04/12/1978
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	Số 151 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Kỹ sư Điện
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	Anh văn B1
	Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh

Phú Yên
	Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh 
Phú Yên
	16/11/2007
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016; Đại biểu HĐND thị xã Sông Cầu nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.
	

	23
	Lê Trung Hưng
	10
	18/6/1968
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 205 Lê Duẩn, Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Luật, Đại học sư phạm chuyên ngành Sử-Chính trị
	
	Cao cấp
	Anh văn B
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
	21/6/1996
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021
	

	24
	Tạ Thị Thu Hương
	02
	27/12/1981
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	Số 07 Lý Tự Trọng, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Triết học
	Thạc sĩ Quản lý giáo dục
	Cao cấp
	Anh văn B
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề tỉnh

Phú Yên
	Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Phú Yên
	15/9/2006
	
	

	25
	Trần Lăng
	11
	11/01/1968
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 12 Tân Trào, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Sử-Chính trị
	Tiến sĩ Triết học
	Cao cấp
	Nga văn C, đang học Đại học Ngôn ngữ Anh
	Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên
	Trường Đại học Phú Yên
	30/9/1996
	
	

	26
	Đặng Hồng Lĩnh
	07
	17/02/1972
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 27 Phan Đình Phùng, Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Ngân hàng
	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
	Cao cấp
	Anh văn C
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên
	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên
	28/10/1999
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021
	

	27
	Trần Thị Hồng Lĩnh
	01
	18/9/1975
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	Số 13 Âu Cơ, khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Tiếng Anh; Đại học Quản lý Giáo dục
	
	Cao cấp
	Đại học Tiếng Anh
	Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Sông Cầu, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền thị xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	Hội đồng nhân dân  thị xã Sông Cầu, tỉnh 
Phú Yên
	01/11/2003
	Đại biểu HĐND thị xã Sông Cầu nhiệm kỳ
2016-2021
	

	28
	Đào Bảo Minh
	02
	26/10/1977
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 02A Huỳnh Thúc Kháng, Phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	Anh văn B1
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên
	Ban Nội chính Tỉnh ủy 
Phú Yên
	21/10/1999
	Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021;

Đại biểu HĐND thành phố Tuy Hòa nhiệm kỳ 2016-2021
	

	29
	Hồ Văn Mười
	01
	10/01/1971
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 11/29 Phan Đăng Lưu, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Nông nghiệp chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y
	Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế - Chính trị
	Cao cấp
	Anh văn C
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên
	Hội Nông dân tỉnh Phú Yên
	28/9/1999
	
	

	30
	Đặng Thị Hồng Nga
	08
	02/9/1976
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 24/51 Trần Phú, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính ngân hàng
	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
	Cao cấp
	Anh văn B1
	Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
	Hội đồng nhân dân tỉnh 
Phú Yên
	29/3/2001
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021
	

	31
	La Văn Nghĩa
	03
	17/7/1967
	Nam
	Việt Nam
	Ba Na
	Không
	Xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	Thôn Phú Lợi, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	12/12 bổ túc
	Đại học Y, Bác sĩ
	
	Cao cấp
	
	Phó Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên
	Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên
	28/9/2002
	Đại biểu HĐND huyện Đồng Xuân nhiệm kỳ 2016-2021.
	

	32
	Lê Thị Kim Oanh
	10
	12/12/1975
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Đường BH5-06, khu Bích Hợp, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Kinh tế ngành Đông Nam Á
	Thạc sĩ ngành Giáo dục và phát triển cộng đồng
	Cao cấp
	Anh văn B1
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền thị xã, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Phòng Nội vụ thị xã Đông Hòa, tỉnh 
Phú Yên
	15/02/2000
	
	

	33
	Đỗ Thái Phong
	01
	26/8/1980
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	Lô H34, Tổ 1, khu phố Điện Biên Phủ, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Cảnh sát nhân dân
	Thạc sĩ Luật
	Cao cấp
	Anh văn C
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên
	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 Phú Yên
	11/01/2003
	
	

	34
	Nguyễn Lê Vi Phúc
	06
	01/7/1979
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
	361/3/12 Trần Hưng Đạo, Khu phố Hùng Vương, Phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Luật
	Thạc sĩ Luật
	Cao cấp
	Anh văn B1
	Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền thành phố Tuy Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	30/6/2006
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021
	

	35
	Phan Thị Hà Phước
	14
	19/01/1978
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
	Khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 bổ túc
	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	Anh văn C, B1
	Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
	Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
	06/10/1998
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND huyện Sơn Hòa nhiệm kỳ 2004-2009, 2016-2021;

Đại biểu HĐND xã Sơn Hà nhiệm kỳ 2011-2016
	

	36
	Võ Thị Mai Phương
	05
	10/10/1989
	Nữ
	Việt  Nam
	Kinh
	Không
	Xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	Khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Hành chính
	
	Cao cấp
	Đại học Anh văn
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn Tuy An, tỉnh Phú Yên
	Huyện đoàn Tuy An, tỉnh Phú Yên
	26/3/2013
	
	

	37
	Đào Phạm Hoàng Quyên
	04
	22/01/1977
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Thắng, huyện  Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 59 Tân Trào, thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Tiếng Anh; Cử nhân Tin học
	
	Cao cấp
	Cử nhân Tiếng Anh
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Phú Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Yên
	Tòa soạn Báo

Phú Yên
	28/12/2006
	
	

	38
	Trần Trọng Quyền
	10
	20/11/1974
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	Khu phố 1, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 bổ túc
	Đại học Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và môi trường
	Cao cấp
	Anh văn B1
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị

thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	29/10/1999
	Đại biểu HĐND huyện Đông Hòa nhiệm kỳ 2004-2009
	

	39
	Phan Thanh Tám
	15
	01/11/1967
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
	Tổ 2, phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Luật chuyên ngành Điều tra tội phạm
	
	Cao  cấp
	Anh văn  B1
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên
	Công an tỉnh Phú Yên
	03/8/1995
	Đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021
	

	40
	Huỳnh Lữ Tân
	07
	05/3/1977
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Hòa
	B33 Ngô Văn Sở, khu phố Hưng Phú, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Kỹ sư xây dựng Dân dụng – Công nghiêp
	Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng
	Cao cấp
	Anh văn C
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Thành ủy Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên
	01/10/2002
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016
	

	41
	Nguyễn Quốc Thắng
	06
	12/9/1977
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 297 Lê Lợi, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Kinh tế kế hoạch và đầu tư
	Thạc sĩ Kinh tế phát triển
	Cao cấp
	Đại học tiếng Anh
	Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên
	28/4/2006
	
	

	42
	Phan Quốc Thắng
	09
	04/8/1965
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	Thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Nông nghiệp
	
	Cử nhân
	Anh văn C
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên
	Liên đoàn

Lao động tỉnh

Phú Yên
	06/10/1985
	Đại biểu HĐND tỉnh  Phú Yên nhiệm kỳ  2016-2021
	

	43
	Đinh Thị Thu Thanh
	12
	02/6/1976
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	181 Tân Trào, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Anh văn
	Thạc sĩ Quản lý Hành chính công
	Cao cấp
	Cử nhân Anh văn
	Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên
	Ban Dân vận Tỉnh ủy 
Phú Yên
	23/12/2002
	
	

	44
	Trần Hữu Thế
	09
	08/10/1973
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	70B Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Tài chính - Tín dụng, Đại học Chính trị
	Thạc sĩ Kinh tế - Chính trị
	Cử nhân
	Anh văn C, Pháp văn A
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
	Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Yên
	14/01/1998
	Đại biểu Quốc hội khóa XII; Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016.
	

	45
	Nguyễn Văn Thời
	03
	18/9/1968
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	Số 79 Lê Lợi, khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Cử nhân Sư phạm Lịch sử
	
	Cao cấp
	Anh văn B
	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Xuân; Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	Huyện ủy Đồng Xuân, tỉnh 
Phú Yên
	20/5/1993
	Đại biểu HĐND huyện Đồng Xuân nhiệm kỳ 2016-2021.
	

	46
	Lê Ngọc Tính
	08
	20/02/1966
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	Thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12

Bổ túc
	Đại học Kinh tế Nông lâm
	
	Cao cấp
	Anh văn C
	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phú Hòa,tỉnh 
Phú Yên
	Huyện ủy

Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	10/02/1987
	Đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 1999-2004; đại biểu HĐND thị xã Tuy Hòa nhiệm kỳ 1999-2004; đại biểu HĐND huyện Phú Hòa nhiệm kỳ 2004-2009, 2016-2021
	

	47
	Đỗ Thị Như Tình
	14
	24/01/1979
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Khu phố 2, phường Phú Đông, thành phốTuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Thạc sĩ Quản lý xã hội
	Cao cấp
	Anh văn B
	Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
	Huyện ủy Sơn Hòa, tỉnh
 Phú Yên
	07/10/2004
	
	

	48
	Lơ Mô Tu
	15
	29/12/1968
	Nam
	Việt Nam
	Ê Đê
	Không
	Buôn Krông, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
	Khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Bác sĩ Đa khoa
	Bác sĩ chuyên khoa cấp I y tế cộng đồng
	Cao cấp
	Anh văn B
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
	Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
	07/6/2000
	Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021
	

	49
	Nguyễn Trọng Tùng
	06
	14/4/1965
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số 402 Nguyễn Tất Thành, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học

Nông nghiệp
	Tiến sĩ Nông nghiệp
	Cao cấp
	Anh văn C
	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên
	30/5/1995
	Đại biểu HĐND tỉnh  Phú Yên nhiệm kỳ  2016-2021
	

	50
	Lương Minh Tùng
	07
	19/11/1986
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	50 Điện Biên Phủ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	12/12 phổ thông
	Đại học

Kinh tế - Luật
	Thạc sĩ Quản lý Công
	Cao cấp
	Anh văn B
	Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Phú Yên
	Tỉnh Đoàn

Phú Yên
	21/12/2010
	Đại biểu HĐND thành phố Tuy Hòa nhiệm kỳ 2016-2021
	


	Số đại biểu được bầu của HĐND tỉnh Phú Yên: 50 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 50 người.
	
	Phú Yên, ngày      tháng 5 năm 2021

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Cao Thị Hòa An



